
ĐẠI HỌC DUY TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM GDTC & QP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 07/ TB-GDTC&QP    

THÔNG BÁO 
 V/v nhận chứng chỉ GDQP-AN khóa K28 học đợt 1 

 

Hiện nay Trung tâm đang phối hợp với Trung tâm GDQP-AN Trường ĐH. Thể 

dục Thể thao tổ chức cấp phát chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên khóa K28 học đợt 

1 cụ thể như sau: 

- Từ ngày 18/12/2025 đến hết ngày 26/12/2025 cấp phát chứng chỉ  cho Khoa 

Điện – Điện tử (có danh sách kèm theo) 

 Thời gian  và địa điểm nhận chứng chỉ 

- Thời gian: Buổi sáng (8h00-11h00), buổi chiều (14h00-17h), chiều Thứ 7 và 

ngày chủ nhật không cấp phát. 

- Địa điểm nhận chứng chỉ: Trung tâm GDTC & QP, Đại học Duy Tân. Phòng 

124 khu A, cơ sở 3,5 ha, Hòa Khánh Nam. Số 120 đường Hoàng Minh Thảo 

 Yêu cầu 

- Sinh viên nhận chứng chỉ theo đúng thời gian thông báo ở trên.  

- Ký đầy đủ vào sổ lưu(đọc số thứ tự theo danh sách kèm theo để nhận chứng chỉ) 

- Mang theo thẻ sinh viên  

- Không nhận thay, nhận dùm 

Lưu Ý:  

- Sau thời gian đã thông báo ở trên Trung tâm sẽ bàn giao lại toàn bộ chứng chỉ 

cho Trung tâm GDQP-AN Trường Đại học Thể dục Thể thao quản lý và tổ chức cấp 

phát chứng tiếp theo. Vì vậy những sinh viên nhận sau thời gian đã thông báo sẽ nhận 

chứng chỉ GDQP-AN tại: Trung tâm GDQP-AN Trường Đại học Thể dục Thể thao số 

122 đường Hoàng Minh Thảo, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà 

Nẵng.  

Kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên khoa mình được biết để nhận chứng 

chỉ theo đúng kế hoạch. 

                                                          Đà Nẵng, ngày 18 tháng 12 năm 2025 

 GĐ. TRUNG TÂM GDTC & QP 

 ThS. Phùng Anh Quân 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH NHẬN CHỨNG CHỈ 

(Đọc số thứ tự trong danh sách để nhận chứng chỉ, kiểm tra lại thông tin 

ghi trên chứng chỉ trước khi ký nhận vào sổ lưu) 

Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp/Khóa Nơi sinh 
Kết 

quả 

Xếp 

loại 

số nhận 

 chứng 

chỉ 

28212404963 Đỗ Tùng Lâm 17/07/2004 K28EDK1 Quảng Bình 7.80 Khá 808 

28212451416 Đỗ Văn Tài 03/01/2004 K28EDK1 Quảng Bình 7.80 Khá 809 

28212406603 Đoàn Huy Đoan 19/07/2004 K28EDK1 Quảng Ngãi 7.60 Khá 810 

28212443481 Doãn Thanh Thuận 19/02/2004 K28EDK1 Quảng Nam 7.30 Khá 811 

28212404180 Hồ Nguyễn Tiến Lợi 25/06/2004 K28EDK1 Quảng Trị 7.60 Khá 812 

28212449457 Hoàng Đình Vinh 07/06/2004 K28EDK1 Đà Nẵng 7.40 Khá 813 

28214622470 Huỳnh Văn Duy 23/11/2004 K28EDK1 Quảng Ngãi 7.10 Khá 814 

28212433941 Huỳnh Văn Kỳ 12/04/2004 K28EDK1 Quảng Nam 7.60 Khá 815 

28212452708 Lê Đức Dương 04/09/2004 K28EDK1 Nghệ An 7.90 Khá 816 

28212106302 
Lê Ngọc Tường 

Nguyên 
27/01/2004 K28EDK1 Quảng Nam 7.20 Khá 817 

28212447606 Lê Thanh Quân 04/10/2004 K28EDK1 Bình Định 7.40 Khá 818 

28212405937 Lương Huỳnh Hữu 27/09/2004 K28EDK1 Quảng Ngãi 6.70 
TB 

Khá 819 

28212401559 Ngô Thanh Đạt 07/04/2004 K28EDK1 Quảng Nam 6.90 
TB 
Khá 820 

28212404023 Nguyễn Bá Tuấn 02/10/2004 K28EDK1 Nghệ An 8.00 Giỏi 821 

28212423324 Nguyễn Bảo Huy 04/09/2004 K28EDK1 Quảng Ngãi 7.90 Khá 822 

28212448348 Nguyễn Chí Trung 08/11/2004 K28EDK1 Quảng Ngãi 7.90 Khá 823 

28219103262 Nguyễn Duy Thanh 13/10/2003 K28EDK1 Đắk Lắk 7.80 Khá 824 

28214335505 Nguyễn Hữu Thắng 22/04/2004 K28EDK1 Đà Nẵng 7.20 Khá 825 

28212429376 
Nguyễn Ngô Hoàng 

Lâm 
12/01/2004 K28EDK1 Đà Nẵng 7.20 Khá 826 

28212441339 Nguyễn Nhạc Hưng 01/03/2004 K28EDK1 
Thừa Thiên 

Huế 
7.90 Khá 827 

28212444041 Nguyễn Nhật Nam 12/08/2004 K28EDK1 Quảng Bình 7.40 Khá 828 

28211145061 Nguyễn Nho Chính 21/04/2004 K28EDK1 Quảng Nam 6.70 
TB 
Khá 829 

28212448322 Nguyễn Phước Lạc 17/02/2004 K28EDK1 Quảng Trị 7.90 Khá 830 

28212452898 Nguyễn Tấn Toàn 18/12/2004 K28EDK1 Quảng Ngãi 7.60 Khá 831 

28211334779 Nguyễn Thái Hòa 23/04/2004 K28EDK1 Quảng Bình 7.10 Khá 832 

28210204329 Nguyễn Thanh Pháp 21/02/2004 K28EDK1 Quảng Ngãi 7.30 Khá 833 

28212405041 Nguyễn Văn Lợi 21/08/2003 K28EDK1 
Thừa Thiên 

Huế 
7.50 Khá 834 

28212346171 Nguyễn Văn Thương 26/03/2004 K28EDK1 Quảng Ngãi 7.60 Khá 835 

28211100400 Nguyễn Võ Thành Bảo 22/04/2004 K28EDK1 Quảng Nam 7.30 Khá 836 

28212438893 Phạm Anh Quân 18/01/2004 K28EDK1 Đà Nẵng 7.50 Khá 837 



28210200071 Phan Văn An 18/10/2004 K28EDK1 Quảng Nam 7.20 Khá 838 

28212452795 Thái Văn Duy 09/01/2004 K28EDK1 Quảng Trị 6.70 
TB 

Khá 839 

28212431474 Trần Quốc Tuấn 02/05/2004 K28EDK1 Quảng Bình 7.10 Khá 840 

28212448089 Trần Thanh Cường 06/04/2004 K28EDK1 Quảng Nam 7.90 Khá 841 

28212448339 Trần Thanh Luân 02/09/2004 K28EDK1 Quảng Ngãi 7.40 Khá 842 

28212400480 Trần Thế Tuấn 04/03/2004 K28EDK1 Quảng Nam 7.70 Khá 843 

28212302692 Bùi Đức Tân 26/12/2004 K28EDK2 Quảng Ngãi 7.00 Khá 844 

28202405768 Cao Bá Quang 27/01/2003 K28EDK2 Đắk Lắk 8.30 Giỏi 845 

28212454913 Châu Quang Trường 02/06/2004 K28EDK2 Quảng Nam 7.40 Khá 846 

28211100096 Đào Minh Hiếu 01/04/2004 K28EDK2 Quảng Nam 6.90 
TB 

Khá 847 

28212403864 Đinh Văn Thanh Bình 20/05/2004 K28EDK2 Đà Nẵng 7.30 Khá 848 

28212452844 Đỗ Đức Giang 18/02/2004 K28EDK2 Thanh Hóa 8.30 Giỏi 849 

28212237472 
Đoàn Nguyễn Thanh 

Triết 
09/01/2004 K28EDK2 Quảng Nam 7.40 Khá 850 

28212401343 Hồ Nhật Tân 22/08/2004 K28EDK2 Phú Yên 7.10 Khá 851 

28212406960 Lâm Chánh Việt 22/03/2004 K28EDK2 Đắk Lắk 7.30 Khá 852 

28212454029 Lê Anh Nhất 30/01/2004 K28EDK2 Quảng Nam 6.80 
TB 

Khá 853 

28212404253 Lê Bá Quân 24/07/2004 K28EDK2 Quảng Trị 7.80 Khá 854 

28212452846 Lê Quốc Hội 12/11/2004 K28EDK2 Quảng Nam 7.40 Khá 855 

28212450808 Lê Thanh Tâm 19/08/2004 K28EDK2 Quảng Trị 8.00 Giỏi 856 

28212452896 Lê Văn Quyến 14/06/2004 K28EDK2 Phú Yên 8.10 Giỏi 857 

28212452897 Lê Văn Tấn 28/11/2004 K28EDK2 Quảng Nam 8.10 Giỏi 858 

28210223330 Mai Quang Thành 22/10/2004 K28EDK2 Đắk Lắk 7.70 Khá 859 

28212400751 Ngô Tấn Sinh 27/12/2004 K28EDK2 Quảng Ngãi 7.40 Khá 860 

28212438531 Nguyễn Đức Công 22/10/2004 K28EDK2 Gia Lai 7.40 Khá 861 

28212401761 Nguyễn Duy Tuyến 26/11/2004 K28EDK2 Hà Nội 7.40 Khá 862 

28212403936 Nguyễn Ngọc Thiện 22/03/2004 K28EDK2 Thanh Hóa 8.00 Giỏi 863 

28212441379 Nguyễn Thế Vũ 20/12/2004 K28EDK2 Quảng Bình 6.90 
TB 

Khá 864 

28212306616 Nguyễn Văn Hậu 15/03/2004 K28EDK2 Phú Yên 7.90 Khá 865 

28212403195 Nguyễn Việt Hùng 10/02/2004 K28EDK2 Quảng Bình 7.90 Khá 866 

28212405195 Nguyễn Xuân Huy 27/08/2004 K28EDK2 Đắk Lắk 8.10 Giỏi 867 

28212406326 Phạm Đức Tiến 10/06/2004 K28EDK2 Phú Yên 7.90 Khá 868 

28212504021 Phạm Thái Sang 26/10/2004 K28EDK2 Phú Yên 7.60 Khá 869 

28212401512 Phan Quang Thái 16/05/2003 K28EDK2 Quảng Trị 8.30 Giỏi 870 

28212441680 Thi Lý Liêm 28/07/2003 K28EDK2 Đà Nẵng 7.30 Khá 871 

28212438497 Trần Lê Vinh 30/09/2002 K28EDK2 Quảng Bình 7.30 Khá 872 



28212401808 Võ Thành Công 04/09/2004 K28EDK2 Quảng Bình 7.60 Khá 873 

28212436397 Vũ Minh Đức 24/09/2003 K28EDK2 Đà Nẵng 7.40 Khá 874 

28212205682 Bùi Trọng Vinh 08/03/2003 K28EDT Đà Nẵng 7.00 Khá 875 

28212204543 Lê Anh Tuấn 05/11/2004 K28EDT Quảng Nam 7.40 Khá 876 

28212200122 Lê Huỳnh Anh Tuấn 19/11/2004 K28EDT Quảng Bình 7.00 Khá 877 

28212304608 Nguyễn Bá Trung Nam 24/02/2004 K28EDT Thái Bình 7.80 Khá 878 

28212253672 Nguyễn Đức Thế 07/04/2004 K28EDT Bình Định 7.20 Khá 879 

28212224635 Nguyễn Văn Kiệt 07/03/2004 K28EDT Quảng Ngãi 7.00 Khá 880 

28212252266 Phạm Minh Nhật 27/12/2004 K28EDT 
Thừa Thiên 

Huế 
7.50 Khá 881 

28212105115 Phạm Văn Toàn 31/08/2004 K28EDT Đắk Lắk 7.30 Khá 882 

28215139881 Thân Văn Tuấn 24/01/2004 K28EDT Quảng Nam 7.30 Khá 883 

28212252730 Trần Đức Thịnh 04/07/2004 K28EDT Quảng Ngãi 6.50 
TB 

Khá 884 

28212551493 Trần Hồng Thái 29/03/2004 K28EDT Quảng Ngãi 7.30 Khá 885 

28212253613 Trịnh  Kiệm 08/05/2004 K28EDT 
Thừa Thiên 

Huế 
7.40 Khá 886 

28212501576 Bùi Quốc Khánh 02/09/2004 K28EKD Quảng Trị 7.90 Khá 887 

28214636504 Dương Đình Khải 01/08/2004 K28EKD Quảng Ngãi 7.80 Khá 888 

28212503576 Hồ Phi Huy 22/05/2004 K28EKD Quảng Nam 8.30 Giỏi 889 

28212500120 Hồ Quốc Đạt 21/02/2004 K28EKD Phú Yên 8.20 Giỏi 890 

28212503834 Hoàng Văn Phú 10/01/2004 K28EKD Đắk Nông 8.30 Giỏi 891 

28212555036 Huỳnh Anh Tuấn 08/11/2004 K28EKD Đà Nẵng 8.30 Giỏi 892 

28212504375 Lê Phan Đan Huy 21/10/2004 K28EKD Đà Nẵng 7.80 Khá 893 

28212502222 Lê Quốc Đạt 11/04/2004 K28EKD Quảng Ngãi 7.80 Khá 894 

28212502563 Ngô  Khá 26/09/2004 K28EKD Bình Định 7.50 Khá 895 

28212541033 Ngô Quang Vũ 04/01/2004 K28EKD Quảng Nam 7.30 Khá 896 

28212500548 Nguyễn Bá Bằng 14/11/2004 K28EKD Gia Lai 8.40 Giỏi 897 

28212552639 Nguyễn Bảo Vinh 31/08/2004 K28EKD Quảng Nam 7.80 Khá 898 

28212500190 Nguyễn Đình Hiếu 18/01/2004 K28EKD Đà Nẵng 7.90 Khá 899 

28212500175 Nguyễn Hải Tuấn 11/12/2004 K28EKD Kon Tum 8.40 Giỏi 900 

28212341542 Nguyễn Phước Tuấn 19/07/2004 K28EKD Quảng Nam 7.80 Khá 901 

28212300696 Nguyễn Quang Linh 14/08/2004 K28EKD Quảng Ngãi 8.10 Giỏi 902 

28214600411 Nguyễn Thành Đạt 08/06/2004 K28EKD Quảng Nam 7.80 Khá 903 

28212502915 Nguyễn Văn Dũng 01/08/2004 K28EKD Quảng Nam 7.60 Khá 904 

28212550072 Nguyễn Văn Thanh 24/07/2004 K28EKD Đà Nẵng 7.40 Khá 905 

28212539645 Nguyễn Văn Toàn 28/12/2003 K28EKD Gia Lai 7.20 Khá 906 

28212504764 Phạm Đình Phú 15/01/2004 K28EKD Quảng Bình 7.20 Khá 907 

28213221616 Phạm Thành Huy 12/04/2004 K28EKD Quảng Ngãi 7.60 Khá 908 



28212552792 Phan Thanh Lâm 25/06/2004 K28EKD Đà Nẵng 7.90 Khá 909 

28212540757 Phan Văn Tài 26/03/2004 K28EKD Đắk Lắk 8.20 Giỏi 910 

28212504308 Phù Thanh Huy 04/06/2004 K28EKD Quảng Ngãi 8.10 Giỏi 911 

28212538994 Trần Lê Khánh Dương 08/04/2004 K28EKD Quảng Nam 8.30 Giỏi 912 

28212504613 Trần Minh Quân 30/04/2004 K28EKD Đà Nẵng 8.10 Giỏi 913 

28212501034 Trịnh Đình Duy 05/03/2004 K28EKD Đắk Nông 8.20 Giỏi 914 

28212103167 Trương Lê Quốc Bảo 23/12/2004 K28EKD Đắk Lắk 7.80 Khá 915 

28212123467 Ưng Văn Truyền 16/05/2004 K28EKD Quảng Ngãi 7.70 Khá 916 

28212504179 Võ Minh Đạt 16/05/2004 K28EKD Quảng Ngãi 8.00 Giỏi 917 

28212504675 Võ Ngọc Ảnh 19/11/2004 K28EKD Quảng Trị 7.20 Khá 918 

28212100333 Đặng Phúc Khải 26/11/2004 K28PNU-EDC Đà Nẵng 8.10 Giỏi 919 

28212648235 Đào Đức Tuấn 24/09/2003 K28PNU-EDC Đắk Nông 7.70 Khá 920 

28212600180 Đỗ Anh Hoàng 16/06/2004 K28PNU-EDC Nghệ An 7.90 Khá 921 

28211104175 Hồ Phước Quang 28/08/2004 K28PNU-EDC Đà Nẵng 7.50 Khá 922 

28212135697 Hoàng Dương Vũ 15/01/2004 K28PNU-EDC 
Thừa Thiên 

Huế 
6.80 

TB 

Khá 923 

28211105481 Khưu Chấn Hưng 15/03/2004 K28PNU-EDC Quảng Nam 8.10 Giỏi 924 

28212649999 Lê Văn Hoàng 25/06/2004 K28PNU-EDC Quảng Nam 7.20 Khá 925 

28212200703 Nguyễn Đình Dự 24/06/2004 K28PNU-EDC Quảng Nam 7.70 Khá 926 

28212600067 Nguyễn Hồng Phước 21/10/2004 K28PNU-EDC Bình Định 7.50 Khá 927 

28212637493 Nguyễn Khánh Hoàng 24/06/2004 K28PNU-EDC Đà Nẵng 8.10 Giỏi 928 

28212505506 Nguyễn Phước Thịnh 17/05/2004 K28PNU-EDC Quảng Ngãi 7.70 Khá 929 

28212601449 Nguyễn Quốc Phong 09/07/2004 K28PNU-EDC Đà Nẵng 7.10 Khá 930 

28212432840 Nguyễn Tấn Trường 01/09/2004 K28PNU-EDC Đà Nẵng 8.40 Giỏi 931 

28212654773 Nguyễn Văn Phong 20/05/2004 K28PNU-EDC Quảng Ngãi 8.30 Giỏi 932 

28212100198 Phạm Ngọc Chương 21/06/2004 K28PNU-EDC Quảng Ngãi 8.10 Giỏi 933 

28212654277 Trần Dương Chính 15/11/2004 K28PNU-EDC Nghệ An 8.50 Giỏi 934 

28212446289 Võ Văn Hưng 09/12/2004 K28PNU-EDC Quảng Nam 6.90 
TB 

Khá 935 

28212205604 Đặng Đức Tài 14/10/2004 K28PNU-EDD Phú Yên 7.80 Khá 936 

28212201361 Đặng Quốc Bảo 25/10/2004 K28PNU-EDD Nghệ An 8.20 Giỏi 937 

28212251427 Đỗ Ngọc Thanh 11/10/2004 K28PNU-EDD Quảng Ngãi 7.90 Khá 938 

28212251023 Hoàng Hồng Kỳ 03/09/2004 K28PNU-EDD Đồng Tháp 8.10 Giỏi 939 

28212206383 Lê Bá Khải 13/09/2004 K28PNU-EDD Quảng Ngãi 8.20 Giỏi 940 

28212201430 
Nguyễn Thanh Triệu 

Duy 
12/10/2004 K28PNU-EDD Bình Định 7.70 Khá 941 

28212200950 Nguyễn Văn Đức 15/03/2004 K28PNU-EDD Quảng Nam 8.20 Giỏi 942 

28211349105 Nguyễn Xuân Khoa 28/01/2004 K28PNU-EDD Đà Nẵng 8.10 Giỏi 943 



28212402102 
Phạm Hoàng Nhật 

Minh 
28/08/2004 K28PNU-EDD Gia Lai 7.80 Khá 944 

28212249750 Trịnh Nhật Huynh 06/08/2004 K28PNU-EDD Phú Yên 7.40 Khá 945 

28211680340 Bùi Quốc Việt 22/08/2003 K28EVT Phú Yên 7.80 Khá 946 

28212345428 Lê Minh Thông 20/04/2004 K28EVT Quảng Nam 8.00 Giỏi 947 

28202204448 Lê Thị Tuyền 10/11/2004 K28EVT Đắk Lắk 7.10 Khá 948 

28212248299 Lê Vũ Long 31/01/2004 K28EVT Gia Lai 7.90 Khá 949 

28212206098 Nguyễn Đức Hoài Thi 21/12/2004 K28EVT Bình Định 7.40 Khá 950 

28212204195 Nguyễn Nhật Phi 25/04/2004 K28EVT Kon Tum 7.50 Khá 951 

28212200957 Nguyễn Vũ Hoàng 17/01/2004 K28EVT Quảng Nam 7.20 Khá 952 

28212205063 Phan Đức Thọ 16/06/2004 K28EVT Đà Nẵng 7.60 Khá 953 

28212201573 Trần Chí Sang 11/06/2004 K28EVT Bình Định 7.50 Khá 954 

28212205853 Trần Quốc Âu 06/02/2004 K28EVT Quảng Nam 7.60 Khá 955 

 


